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BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ, 
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI 

LÝ THUYẾT
1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ
+ Công dân có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; được bình đẳng trong khám bệnh, chữa bệnh; được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khoẻ và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh; được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; được tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh. 
+ Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng nếu vi phạm; tôn trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của mọi người; thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; tôn trọng người làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh;... 
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội 
+ Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; được bình đẳng trong bảo đảm an sinh xã hội; được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp xã hội; được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin về an sinh xã hội; được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an sinh xã hội;... 
Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; được bình đẳng trong bảo đảm an sinh xã hội và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội như các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, việc làm,...; có nghĩa vụ tôn trọng quyền được bảo đảm an sinh xã hội của mọi người, không được lợi dụng các quyền về bảo đảm an sinh xã hội để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
TRẮC NGHIỆM
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để
A. hỗ trợ một dịch vụ xã hội.	B. hưởng mọi dịch vụ xã hội.
C. đáp ứng các dịch vụ xã hội.	D. tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của công dân?
A. Hỗ trợ việc làm, thu nhập.	B. Tiếp cận các thông tin y tế.
C. Hưởng các trợ cấp xã hội.	D. Bảo đảm nhu cầu sinh hoạt.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội?
A. Tố cáo hành vi chuộc lợi bảo hiểm.	B. Đóng bảo hiểm đúng và kịp thời.
C. Tư vấn lợi ích tham gia bảo hiểm.	D. Chuyển giao quyền lợi bảo hiểm.
Câu 5: Để được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, mọi công dân có nghĩa vụ
A. tham gia đăng ký trực tuyến.	B. kê khai trung thực hồ sơ cá nhân.
C. thực hiện lao động công ích.	D. đảm bảo tiềm lực tài chính cá nhân.
Câu 6: Trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe công dân, mọi công dân đều có nghĩa vụ
A. khám chữa bệnh theo nhu cầu.	B. khiếu nại việc khám chữa bệnh.
C. sử dụng mọi dịch vụ y tế cao cấp.	D. chấp hành công tác phòng dịch.

BÀI 13: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ DI SẢN 
VĂN HOÁ, MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
LÝ THUYẾT
1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá 
Công dân có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị di sản văn hoá; được tham quan, nghiên cứu di sản văn hoá; được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ di sản văn hoá; được thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá theo quy định của pháp luật;... 
Công dân có nghĩa vụ chấp hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá; tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá; thông báo địa điểm phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;...
2. Quyền nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
+ Công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành. Trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, công dân có các quyền như: được bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những hành vi phù hợp; được khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật;... 
+ Công dân có nghĩa vụ tuân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; tôn trọng quyền bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của người khác; chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lí và chịu trách nhiệm pháp lí khác theo quy định của pháp luật nếu gây sự cố môi trường, huỷ hoại tài nguyên thiên nhiên;.. 
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của ông N trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?
A. Trưng bày cổ vật tại gia đình.	B. Giữ gìn giá trị của các cổ vật.
C. Trao tặng cổ vật cho bảo tàng.	D. Giới thiệu giá trị của cổ vật.
Câu 2: Pháp luật quy định công dân có nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hoá trong trường hợp nào dưới đây?
A. Biểu diễn các loại hình nghệ thuật.	B. Tiếp cận các giá trị văn hoá.
C. Giao nộp cổ vật do mình tìm được.	D. Tham quan các di sản văn hoá.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền về bảo vệ di sản văn hoá trong trường hợp nào dưới đây?
A. Che giấu địa điểm phát hiện bảo vật quốc gia.
B. Xử lí hành vi vi phạm về bảo vệ giá trị văn hoá.
C. Tạo điều kiện làm sai lệch các di sản văn hoá.
D. Nghiên cứu các di sản văn hoá của đất nước.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?
A. Tố cáo hành vi phá hoại di tích.	B. Tuyên truyền bảo vệ di tích.
C. Phục chế trò chơi dân gian.	D. Nghiên cứu loại hình nghệ thuật.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền của công dân trong việc thực hiện pháp luật về di sản văn hóa?
A. Nghiên cứu giá trị di sản.	B. Lan tỏa các giá trị di tích.
C. Thụ hưởng giá trị văn hóa.	D. Chấp hành nội quy di tích.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?
A. Giao nộp cổ vật bị thất lạc.	B. Tự ý buôn bán cổ vật.
C. Bí mật tìm hiểu di sản.	D. Chia sẻ giá trị của di tích.
Câu 7: Công dân tích cực đấu tranh chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hóa ở nội dung nào dưới đây?
A. Trách nhiệm kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lý.
C. Nghĩa vụ.	D. Quyền.
Câu 8: Việc làm nào sau đây phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Săn bắt động vật quý hiếm.	B. Đổ hóa chất xuống lòng sông.
C. Tái chế rác thải sinh hoạt.	D. Xả rác không đúng quy định.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường?
A. Nộp thuế bảo vệ môi trường rừng.	B. Lựa chọn địa điểm sống trong lành.
C. Khai thác tài nguyên mình sở hữu.	D. Khiếu nại việc sử dụng tài nguyên.
Câu 10: Việc làm nào sau đây phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.	B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
C. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.	D. Khai thác cạn kiệt khoáng sản.
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường?
A. Tham gia hoạt động đổi rác lấy cây xanh.	B. Xử lý chất thải trước khi đổ ra môi trường.
C. Hủy hoại nguồn tài nguyên nước ngầm.	D. Áp dụng biện pháp cải thiện không khí.
Câu 12: Trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, công dân có quyền nào dưới đây
A. Tố cáo các hành vi vi phạm.	B. Khắc phục hậu quả do mình gây ra.
C. Sống trong môi trường trong lành.	D. Đóng góp nghĩa vụ tài chính.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 13,14.
Hằng năm trường trung học phổ thông B thường tổ chức cho học sinh đi tham quan các di tích lịch sử - văn hoá ở tỉnh nhà. Qua hoạt động tham quan này, học sinh của trường được thực hiện quyền của công dân về bảo vệ di sản văn hoá, được giáo dục truyền thống văn hoá của dân tộc qua các thời kì lịch sử. Khi đi tham quan, học sinh tìm hiểu ý nghĩa, lịch sử của các di sản văn hoá. Một số bạn còn ghi chép lại các sự kiện, tìm hiểu thêm các tư liệu liên quan đến di tích
Câu 13: Hoạt động tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử văn hóa tỉnh của của trường THPT B là góp phần thực hiện quyền của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa ở nội dung nào dưới đây?
A. Khai thác nguồn lợi kinh tế của di sản.	B. Tôn tạo và bổ sung các di sản mới.
C. Tham gia phục dựng giá trị di sản.	D. Tiếp cận và hưởng thụ giá trị di sản.
Câu 14: Việc làm nào sau đây của các bạn học sinh thể hiện nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?
A. Ghi chép lại đặc điểm di sản.	B. Thay đổi giá trị vốn có của di sản.
C. Tìm hiểu giá trị các di tích.	D. Tôn trọng giá trị vốn có của di sản.
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 15: Ngôi đền cổ ở xã X của bạn H bị các đối tượng xấu đột nhập trộm một lượng lớn cổ vật có giá trị. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa bắt được thủ phạm và chưa thu hồi được các cổ vật. Một lần sang nhà bạn thân chơi, H vô tình bắt gặp anh trai bạn thân đang ngồi đóng gói một số đồ vật có hình dạng giống các cổ vật đã bị đánh cắp ở ngôi đền nên nảy sinh nghi ngờ. Sau đó H viết thư tố cáo gửi tới cơ quan chức năng để xem xét. Tuy nhiên vì do sợ bị trả thù nên H đã không trình bày cụ thể tên tuổi và địa chỉ người tố cáo nên đơn tố cáo của H không được xem xét giải quyết.
a) Bạn H vừa chưa thực hiện đúng quyền vừa chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa. 
b) Người dân và lực lượng chức năng chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hóa theo quy định.  
c) Việc cơ quan chức năng không xem xét đơn của H là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản.  
d) Bạn H nên trực tiếp chia sẻ với người có thẩm quyền để có biện pháp xử lý phù hợp.  

BÀI 14: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
LÝ THUYẾT
1. Khái niệm và vai trò của pháp luật quốc tế 
Pháp luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận xây dựng nên trên cơ sở sự bình đẳng và tự nguyện để điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa các quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. 
+ Điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia hoặc giữa các chủ thể khác của pháp luật quốc tế phát sinh trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, xã hội,...) của đời sống quốc tế nhằm giữ gìn hoà bình, an ninh, bảo đảm nhân quyền và vì sự phát triển của thế giới. 
+ Là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực của đời sống quốc tế. 
+ Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 
2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế
Pháp luật quốc tế có các nguyên tắc cơ bản sau: 
+ Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế. 
+ Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 
+ Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. 
+ Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác. 
+ Nguyên tắc quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc. 
+ Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia. 
+ Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế. 
3. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia
Pháp luật quốc tế và luật quốc gia có quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau. 
Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện quy định của luật quốc gia, bảo đảm cho luật quốc gia phù hợp với yêu cầu của pháp luật quốc tế. 
Luật quốc gia tạo cơ sở cho sự hình thành và góp phần thúc đẩy sự phát triển của pháp luật quốc tế. Quy định trong các đạo luật của quốc gia phải phù hợp. không được trái với quy định của pháp luật quốc tế.
TRẮC NGHIỆM
 Câu 1: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là nguyên tắc
A. dăn đe vũ trang để giải quyết xung đột.	B. giải quyết bất đồng thông qua vũ trang.
C. dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.	D. cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Câu 2: Mọi quốc gia có nghĩa vụ thực hiện với sự thiện chí các nghĩa vụ của mình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, theo những nguyên tắc và quy phạm được luật quốc tế thừa nhận chung và trong những thỏa thuận có hiệu lực theo những nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế là thực hiện theo nguyên tắc
A. bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.
B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.
D. tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế.
Câu 3: Trong quan hệ quốc tế, để giải quyết các vấn đề toàn cầu, các quốc gia có nghĩa vụ
A. hợp tác với các quốc gia khác.	B. sử dụng mọi biện pháp bạo lực.
C. can thiệp vào công việc của nước khác.	D. xâm phạm quyền tự quyết của dân tộc.
Câu 4: Tất cả các dân tộc có quyền tự do quyết định chế độ chính trị và theo đuổi sự phát triển về kinh tế, xã hội và văn hoá của mình mà không có bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác.	B. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.
C. Quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc.	D. Bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.
Câu 6: Luật quốc tế được xây dựng và hoàn thiện dựa trên nguyên tắc nào dưới đây?
A. Dân tộc lớn có toàn quyền tự quyết.	B. Nước nhỏ phải phụ thuộc vào nước lớn
C. Mọi quốc gia tự nguyện và bình đẳng.	D. Chạy đua vũ trang và đe dọa vũ lực.
Câu 7: Một trong những vai trò của luật quốc tế là 
A. hợp lý hóa việc chạy đua vũ trang.	B. mở rộng các vùng tranh chấp.
C. cơ sở thiết lập quan hệ ngoại giao.	D. tăng lệ thuộc của các quốc gia nhỏ.
Câu 10: Luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa
A. các bộ trưởng với nhau.	B. người dân các nước.
C. các quốc gia với nhau.	D. các doanh nghiệp với nhau.
Câu 11: Một trong những vai trò của luật quốc tế là góp phần
A. lôi kéo các nước cùng nhau xâm lược	B. giúp các nước giải quyết trạnh chấp.
C. mở rộng các vùng tranh chấp.	D. tăng quyền lực cho nước lớn.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật quốc tế, khi giải quyết các tranh chấp quốc tế các nước phải tôn trọng nguyên tắc giải quyết bằng
A. đe dọa dùng vũ lực.	B. biện pháp quân sự.
C. biện pháp hòa bình.	D. sử dụng vũ trang.
Câu 14: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là nguyên tắc
A. không can thiệp công việc nội bộ của nước khác.
B. tự do can thiệp công việc nội bộ của các nước.
C. xâm phạm công việc nội bộ các nước lẫn nhau.
D. nước lớn được quyền can thiệp vào nước nhỏ.
Câu 17: Cơ sở pháp lý quan trọng nhất để thiết lập và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế là
A. thoả thuận quốc tế.	B. công ước quốc tế.	C. hiệp định quốc tế.	D. pháp luật quốc tế.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không thể hiện nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế?
A. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
B. Bình đẳng về chủ quyền các quốc gia.
C. Giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 24,25.
 Thái Lan và Việt Nam là hai nước có bờ biển đối diện, đều có quyền mở rộng vùng biển của mình theo đúng quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, do đó đã tạo ra một vùng chồng lấn tại Vịnh Thái Lan. Ngày 9-8-1997, Hiệp định Phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và Thái Lan đã được kí kết, chấm dứt một thời gian dài tranh cãi về việc giải thích và áp dụng Luật Biển trong phân định vùng chồng lấn có liên quan giữa hai nước.
Câu 24: Việc hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam đều có quyền mở rộng vùng biển của mình theo đúng quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là thể hiện nguyên tắc cơ bản nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Quyền dân tộc tự quyết.	B. Bình đẳng về chủ quyền.
C. Giải quyết một cách hòa bình.	D. Can thiệp vào công việc nội bộ.
Câu 25: Hiệp định Phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và Thái Lan đã được kí kết, chấm dứt một thời gian dài tranh cãi về việc giải thích và áp dụng Luật Biển trong phân định vùng chồng lấn có liên quan giữa hai nước là thể hiện nguyên tắc cơ bản nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.	B. Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.
C. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia.	D. Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết.
Câu 33: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Thái Lan và Việt Nam là hai nước có bờ biển đối diện, đều có quyền mở rộng vùng biển của mình theo đúng quy định của công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, do đó đã tạo ra một vùng chồng lấn tại Vịnh Thái Lan. Ngày 9/8/1997, Hiệp định phân định ranh giới giữa Việt Nam và Thái Lan đã được ký kết, chấm dứt một thời gian dài tranh cãi về việc giải thích và áp dụng Luật biển trong phân định vùng chồng lấn có liên quan giữa hai nước.
a) Luật biển năm 1982 là văn bản mang tính pháp luật quốc tế.  
b) Hiệp định phân định ranh giới giữa Việt Nam và Thái Lan có giá trị tương đương một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế.  
c) Thái Lan và Việt Nam đã thực hiện tốt nguyên tắc giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  
d) Pháp luật quốc tế đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.  


BÀI 15: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỀ DÂN CƯ, LÃNH THỔ VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

LÝ THUYẾT
1. Công pháp quốc tế về dân cư
a) Chế độ pháp lí của các bộ phận dân cư trong quốc gia 
+ Dân cư quốc gia là tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lí bằng pháp luật của Nhà nước ở quốc gia đó. Dân cư của quốc gia bao gồm ba bộ phận: Công dân của quốc gia, công dân nước ngoài và người không quốc tịch. Mỗi bộ phận đó có chế độ pháp lí riêng phụ thuộc vào quy định pháp luật của mỗi quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế. 
+ Chế độ pháp lí của công dân một quốc gia thường được quy định trong Hiến pháp hoặc luật cơ bản của quốc gia dựa trên điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể của quốc gia và phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế đã được quốc gia đó kí kết hoặc công nhận. Chế độ pháp lí của công dân khác với các bộ phận khác của dân cư trong quốc gia ở chỗ: Có nhiều quyền và nghĩa vụ pháp lí mà chỉ công dân mới có, người nước ngoài, người không có quốc tịch không có. 
+ Các chế độ pháp lí dành cho người nước ngoài gồm chế độ đãi ngộ quốc gia áp dụng trong các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá; chế độ đãi ngộ tối huệ quốc chủ yếu được áp dụng trong lĩnh vực thương mại và hàng hải; chế độ đãi ngộ đặc biệt được áp dụng đối với các cơ quan và nhân viên ngoại giao và lãnh sự ở nước ngoài. 
+ Chế độ pháp lí của người không quốc tịch cư trú và sinh sống ở một quốc gia về cơ bản tương tự như của người nước ngoài cư trú và sinh sống tại quốc gia đó. 
b) Vấn đề cư trú chính trị và bảo hộ công dân 
Cư trú chính trị là việc một quốc gia cho phép những người nước ngoài đang bị truy nã tại quốc gia mà họ mang quốc tịch do những hoạt động và quan điểm về chính trị, khoa học và tôn giáo,... được quyền nhập cảnh và cư trú trên lãnh thổ của nước mình.
Bảo hộ công dân là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích của công dân nước mình ở nước ngoài cũng như đại diện cho Nhà nước thực hiện sự giúp đỡ về mọi mặt cho công dân của nước mình đang ở nước ngoài.
3. Công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia 
a) Pháp luật quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia 
+ Các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển gồm vùng nội thuỷ và vùng lãnh hải. 
Trong vùng nội thuỷ, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ. Bất kì ai muốn ra vào hoặc hoạt động trong vùng nội thuỷ của quốc gia khác đều phải xin phép và chỉ được lưu thông, hoạt động khi đã được phép. 
+ Trong vùng lãnh hải, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ trừ quyền qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài. 
b) Các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia 
+ Các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia gồm vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 
+ Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, quốc gia ven biển có quyền thi hành sự kiểm soát cần thiết đối với tàu thuyền nước ngoài nhằm ngăn ngừa và trừng trị một số loại vi phạm pháp luật nhất định xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình. 
+ Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lí các tài nguyên thiên nhiên cũng như những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế. Các quốc gia khác được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm. 
+ Ở thềm lục địa, quốc gia ven biển có đặc quyền về thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình, cho phép đặt tuyến ống dẫn, cho phép và quy định việc khoan ở thềm lục địa bất kì vào mục đích gì. 
+ Các quốc gia ven biển có nghĩa vụ không được cản trở quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp và ống dẫn ngầm của các quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. 
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản là bằng pháp luật của nhà nước ở quốc gia đó được gọi là
A. dân cư địa phương.	B. dân cư quốc gia.
C. dân số thổ cư.	D. dân số nội địa.
Câu 2: Yếu tố nào dưới đây không phải là bộ phận của lãnh thổ quốc gia?
A. Vùng trời.	B. Vùng vũ trụ.	C. Vùng nước.	D. Vùng đất.
Câu 3: Lãnh thổ quốc gia được giới hạn bởi
A. đường biên giới quốc gia.	B. đường giới tuyến quốc gia.
C. các nước có tiềm lực lớn.	D. ý chí của nhà lãnh đạo.
Câu 4: Người nước ngoài được hưởng các ưu đãi mà ngay cả công dân nước sở tại cũng không được hưởng (được quy định tại các Công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao và lãnh sự) thuộc chế độ ưu đãi nào dưới đây?
A. Chế độ đã ngộ chung.	B. Chế độ với người đa quốc tịch.
C. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.	D. Chế độ đãi ngộ quốc gia.
Câu 5: Với lãnh thổ của mình, quốc gia có chủ quyền tuyệt đối, tối cao đối với lãnh thổ của mình, thực hiện quyền tài phán đối với người và tài sản trên lãnh thổ của mình là biểu hiện ở phương diện nào dưới đây?
A. Tinh thần.	B. Chính trị.	C. Vật chất.	D. Quyền lực.
Câu 6: Các bộ phận của dân cư của quốc gia có chế độ pháp lý riêng, phụ thuộc vào
A. quy định pháp luật của mỗi quốc gia.	B. thành phần và địa vị xã hội.
C. tín ngưỡng và tôn giáo lựa chọn.	D. nguồn gốc xuất thân của người dân.
Câu 7: Với lãnh thổ của mình, các quốc gia là chủ duy nhất sở hữu toàn bộ tài nguyên trong lãnh thổ của mình là biểu hiện ở phương diện nào dưới đây?
A. Vật chất.	B. Tinh thần.	C. Chính trị.	D. Quyền lực.
Câu 8: Vùng lãnh thổ mà các quốc gia có quyền sử dụng vào mục đích hòa bình và phát triển đã được quy định trong công ước quốc tế được gọi là
A. vùng không có chủ quyền.	B. lãnh thổ quốc tế.
C. vùng lãnh thổ tranh chấp.	D. lãnh thổ quốc gia.
Câu 9: Vùng biển nào dưới đây mà các quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ giống như trên đất liền?
A. Vùng thềm lục địa.	B. Vùng nội thủy.	C. Vùng lãnh hải.	D. Vùng tiếp lãnh hải.
Câu 10: Chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ được thể hiện ở hai phương diện cơ bản nào sau đây?
A. Tài nguyên và khoáng sản.	B. Con người và tài sản.
C. Quyền lực và vật chất.	D. Kinh tế và chính trị.
Câu 11: Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, chế độ đãi ngộ tối huệ quốc được áp dụng đối với bộ phận dân cư nào dưới đây?
A. Công dân người nước ngoài.	B. Người mang hai quốc tịch.
C. Công dân của nước sở tại.	D. Người không có quốc tịch.
Câu 12: Vùng nước nằm tiếp liền với bờ biển là vùng
A. thềm lục địa.	B. lãnh hải.	C. nội thủy.	D. đặc quyền kinh tế.
Câu 13: Lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời và
A. vùng quốc tế.	B. vùng lòng đất.
C. không gian bắc cực.	D. không gian vũ trụ.
Câu 14: Theo công cước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, mọi quốc gia đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình chiều rộng này không vượt quá
A. 22 hải lý.	B. 11 hải lý.	C. 12 hải lý.	D. 10 hải lý.
Câu 15: Theo quy định của luật pháp quốc tế, vùng biển nào dưới đây là vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia ven biển?
A. Vùng đặc quyền kinh tế.	B. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
C. Vùng lãnh hải.	D. Thềm lục địa.
Câu 18: Người nước ngoài thuộc đối tượng nào khi ở nước sở tại được hưởng chế độ đối xử đặc biệt?
A. Người đi xuất khẩu lao động.			D. Viên chức ngoại giao.
B. Người đi du lịch.					C. Người tị nạn.
Câu 19: Các tàu thuyền nước ngoài muốn hoạt động đều phải xin phép và chỉ được lưu thông, hoạt động khi được cấp phép thuộc vùng biển nào dưới đây?
A. Vùng nội thủy.				B. Vùng có tranh chấp.
C. Vùng lãnh hải.					D. Vùng đặc quyền kinh tế.
Câu 20: Đường biên giới quốc gia nào dưới đây được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống cột mốc quốc gia?
A. Biên giới trên mạng.	B. Biên giới trên không.
C. Biên giới trên biển.	D. Biên giới trên bộ.
Câu 21: Đối với thềm lục địa của mình, các quốc gia ven biển có không quyền
A. Thực hiện nghiên cứu khoa học biển.	B. Thăm dò và khai thác tài nguyên biển.
C. Thực hiện quyền tài phán đảo nhân tạo.	D. Ngăn cản các hoạt động tự do hàng hải.
Câu 22: Vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải có chiều rộng 12 hải lý được gọi là vùng
A. nội thủy.	B. đặc quyền kinh tế.	C. tiếp giáp lãnh hải.	D. lãnh hải.
Câu 23: Các bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền hòan toàn, tuyệt đối hay riêng biệt của một quốc gia, tại đó duy trì quyền lực nhà nước  đối với cộng đồng dân cư của nó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Cư trú chính trị.	B. Bảo hộ công dân.	C. Lãnh thổ quốc gia.	D. Dân cư quốc gian.
Câu 24: Hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đại diện cho nhà nước thực hiện sự giúp đỡ về mọi mặt cho công dân nước mình đang ở nước ngoài được gọi là
A. an ninh công dân.	B. bảo hộ công dân.	C. quản lý công dân.	D. giám sát công dân.
Câu 25: Công pháp quốc tế quy định quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ thuộc vùng lãnh thổ nào sau đây?
A. Vùng đảo và quần đảo.	B. Vùng nội thủy.
C. Vùng không có tranh chấp.	D. Vùng lãnh hải.
Câu 26: Công pháp quốc tế quy định về các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia bao gồm vùng nội thủy và vùng
A. nước cạn.	B. đặc quyền.
C. lãnh hải.	D. kinh tế.
Câu 27: Được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là căn cứ để xác định đường biên giới quốc gia
A. trên bộ.	B. trên núi.	C. trên không.	D. trên biển.
Câu 28: Theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982, trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển, các quốc gia khác không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tự do đặt hệ thống cáp ngầm.	B. Tự do hàng hải.
C. Tự do hàng không.	D. Tự do khai thác tài nguyên
Câu 29: Các chế độ pháp lí với người nước ngoài bao gồm
A. chế độ đãi ngộ quốc gia, chế ngộ đãi ngộ tối huệ quốc, chế độ đãi ngộ cá biệt.
B. chế độ đãi ngộ quốc gia, chế ngộ đãi ngộ không phân biệt, chế độ đãi ngộ đặc biệt
C. chế độ đãi ngộ quốc gia, chế ngộ đãi ngộ tối huệ quốc, chế độ đãi ngộ đặc biệt.
D. chế độ đãi ngộ quan trọng, chế ngộ đãi ngộ tối huệ quốc, chế độ đãi ngộ đặc biệt
Câu 30: Vùng biển nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia được gọi là vùng
A. thềm lục địa.	B. nội thủy.	C. đặc quyền kinh tế.	D. lãnh hải.
Câu 31: Dân cư của một nước bao gồm công dân nước sở tại, công dân nước ngoài và người không
A. quốc tịch.	B. thân thích.	C. hộ chiếu	D. giám hộ.
Câu 32: Người nước ngoài cư trú tại nước sở tại phải có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tuân theo pháp luật của nước sở tại.	B. Học tập văn hóa, ngôn ngữ nước đó.
C. Thay đổi nếp sống của người bản địa.	D. Đóng góp tài chính cho nước sở tại.
Câu 33: Ở nước sở tại, người nước ngoài khi tham gia hoạt động thương mại, hàng hải được hưởng chế độ đối xử quốc gia và chế độ đối xử
A. đặc biệt.	B. đặc cách.	C. không giới hạn.	D. tối huệ quốc.
Câu 34: Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển, tất cả các quốc gia khác được hưởng quyền nào dưới đây?
A. Tự do đặt dây cáp ngầm.	B. Tự do cải tạo các đảo.
C. Tự do sản xuất năng lượng.	D. Tự chủ việc thu phí đi lại.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 35,36
Nước A và nước B kí kết với nhau “Hiệp ước biên giới trên bộ", trong đó quy định các nội dung chi tiết, cụ thể về việc sử dụng chung nguồn nước trên sông, hồ biên giới và khai thác tài nguyên ở khu vực biên giới. Năm nay, do hạn hán kéo dài nên nguồn nước trên sông biên giới không đủ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ven sông của hai nước. Trước tình trạng này, chính quyền nước A đã gây khó khăn, cản trở cư dân nước B sử dụng nguồn nước chung của sông biên giới bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang đe doạ, ngăn chặn cư dân nước B lấy nước sản xuất.
Câu 35: Nội dung nào dưới đây về biên giới quốc gia không phải là đối tượng điều chỉnh trong hiệp đinh biên giới trên bộ giữa nước A và B?
A. Sử dụng nguồn nước trên sông.	B. Sử dụng vùng đặc quyền kinh tế.
C. Khai thác tài nguyên biên giới.	D. Sử dụng các hồ nước biên giới.
Câu 36: Việc không thực hiện đúng nội dung đã ký kết là nước A đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc.	B. Can thiệp vào công việc nước khác.
C. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.	D. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia.
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 37: Tối 19/7/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận: tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.
a) Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là các vùng biển chủ quyền quốc gia của Việt Nam nên nước ta có chủ quyền đầy đủ và tuyệt đối.  
b) Trong bất cứ vùng đặc quyền kinh tế nào của Việt Nam, nước ta không được quyền hợp tác với các nước để khai thác vùng biển này.  
c) Hoạt động khai thác thăm dò của Trung Quốc là vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam.  
d) Trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, các hoạt động giao thương hàng hải của nước khác phải xin phép Việt Nam.  
Câu 39: Vịnh Thái Lan là một biển nửa kín, nằm ở phía Tây Nam Biển Đông, giới hạn bởi bờ biển của bốn nước: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Tháng 9/1992, Việt Nam và Thái Lan bắt đầu tiến hành đàm phán phân định vùng biển giữa hai nước trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Sau 9 vòng đàm phán, hai bên kết thúc đàm phán với việc kí Hiệp định về phân định ranh giới biển giữa hai nước vào ngày 09/8/1997, có hiệu lực kể từ ngày 26/02/1998. Theo Hiệp định, hai bên giải quyết dứt điểm cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa chồng lấn, theo đó Việt Nam hưởng 32,5% diện tích khu vực chồng lấn giữa hai nước.
a) Hiệp định về phân định ranh giới biển giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan và văn bản pháp luật quốc tế.  
b) Vịnh Thái Lan là khu vực nội thủy của bốn nước: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia.  
c) Thái Lan không có quyền tài phán đối với tất cả các hoạt động hàng hải diễn ra tại Vịnh Thái Lan.  
d) Việc Việt Nam và Thái Lan ký hiệp định phân giới biển mà không ký kết với Campuchia và Malaysia là vi phạm công ước quốc tế về Luật biển.  



BÀI 16: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
LÝ THUYẾT
1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới 
- Nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử 
- Nguyên tắc mở cửa thị trường (tự do hoá thương mại từng bước và bằng con đường đàm phán) 
- Nguyên tắc thương mại công bằng
Nguyên tắc thương mại công bằng cho phép các nước thành viên WTO được tự do cạnh tranh trong những điều kiện bình đẳng như nhau, thúc đẩy cạnh tranh tự do, công bằng, hạn chế những biện pháp thương mại không lành mạnh (trợ giá, bán phá giá, cấm vận, hạn ngạch) nhằm mục đích chiếm thị phần. 
- Nguyên tắc minh bạch 
Nguyên tắc minh bạch yêu cầu các nước thành viên phải thông báo, trả lời những thông tin cần thiết về mọi biện pháp có liên quan hoặc tác động đến việc thi hành các hiệp định thương mại quốc tế cho các nước khác và cho các cơ quan giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa phương của WTO.
- Nguyên tắc ưu đãi dành cho các nước đang phát triển
Nguyên tắc ưu đãi dành cho các nước đang phát triển cho phép các nước đang và chậm phát triển được hưởng một số quyền ưu đãi đặc biệt hoặc quyền được đối xử nương nhẹ hơn trong các hoạt động thương mại quốc tế. 
2. Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế 
- Nguyên tắc tự do hợp đồng:
- Nguyên tắc thiện chí và trung thực
Yêu cầu các bên khi tham gia vào quan hệ hợp đồng thương mại ở tất cả các giai đoạn đều phải thực hiện với tinh thần thiện chí và trung thực, không bên nào được lừa dối bên nào. 
- Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết và xử lí việc không thực hiện hợp đồng: 
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới WTO?
A. Nguyên tắc thương mại bí mật.	B. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.	D. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
Câu 2: Hợp đồng có tính chất quốc tế, được ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại đặt ở các nước khác nhau hoặc hàng hoá được di chuyển qua biên giới… được gọi là
A. Hợp đồng kinh tế quốc tế.	B. Hợp đồng đại lý quốc tế.
C. Hợp đồng thương mại quốc tế.	D. Hợp đồng lao động quốc tế.
Câu 3: Các nước thành viên không thông báo hoặc trả lời những thông tin cần thiết về mọi biện pháp có liên quan hoặc tác động đến việc thi hành các hiệp định thương mại quốc tế cho các nước khác và cho các cơ quan giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa phương của WTO là vi phạm nguyên tắc
A. thương mại công bằng.	B. minh bạch.
C. tự do thương mại.	D. mở cửa thị trường.
Câu 4: Trong hoạt động hợp tác kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên tắc nào dưới đây gắn liền với chế độ đối xử tối huệ quốc?
A. Cạnh tranh minh bạch.	B. Không phân biệt đối xử.
C. Tự do hoá thương mại.	D. Cạnh tranh công bằng.
Câu 5: Nếu một quốc gia thành viên dành cho một quốc gia thành viên khác các ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ thì cũng phải dành cho tất cả các quốc gia thành viên khác những ưu đãi tương tự. Điều này là thể hiện chế độ đối xử
A. pháp nhân.	B. quốc tế.	C. quốc gia.	D. huệ quốc.
Câu 6: Việc cho phép các nước thành viên WTO được tự do cạnh tranh trong các điều kiện bình đẳng như nhau là thể hiện nguyên tắc
A. mở cửa thị trường.	B. thương mại công bằng.
C. tự do cạnh tranh.	D. minh bạch thông tin.
Câu 7: Theo nguyên tắc thiện chí và trung thực, các bên khi tham gia vào quan hệ hợp đồng thương mại ở tất cả các giai đoạn đều phải hoạt động với tinh thần thiện chí, trung thực và
A. được quyền tự do lựa chọn đối tác.	B. không bên nào được thay đổi.
C. không bên nào được lừa dối.	D. được thay đổi nội dung hợp đồng.
Câu 8: Hai nước M và L đều là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nước M đã bán sản phẩm K cho nước L với giá thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại trong nước. Nước M đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của WTO?
A. Mở cửa thị trường.	B. Minh bạch thông tin.
C. Thương mại công bằng.	D. Tự do cạnh tranh.
Câu 9: Khi giá gạo thu mua trong nước tăng cao, nhận thấy nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ không có lãi, nên công ty G của nước X đơn phương dừng không tiếp tục thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo như đã giao kết với công ty A của nước Y. Việc làm của công ty G vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của hợp đồng thương mại quốc tế?
A. Nguyên tắc thiện chí.	B. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng.
C. Nguyên tắc trung thực.	D. Nguyên tắc tự do hợp đồng.
Câu 10: Đâu không phải là nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới trong hợp tác kinh tế?
A. Tự do hoá thương mại.	B. Không phân biệt đối xử.
C. Được bảo trợ độc quyền.	D. Cạnh tranh công bằng
Câu 11: Nguyên tắc nào dưới đây góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh trao đổi hàng hóa, xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ thương mại và các hàng rào thuế quan trong quan hệ thương mại quốc tế?
A. Cạnh tranh công bằng.	B. Thiện chí và trung thực.
C. Minh bạch và công khai.	D. Tự do hóa thương mại.
Câu 12: Hành vi bán phá giá trong quan hệ thương mại quốc tế là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?
A. Ưu tiên quốc gia nghèo.	B. Tự do hóa thương mại.
C. Cạnh tranh công bằng.	D. Không phân biệt đối xử.
Câu 13 Sau khi đã ký kết hợp đồng thương mại, bất kỳ chủ thể nào có hành vi vi phạm các điều khoản của hợp đồng đều phải
A. chịu trách nhiệm pháp lý.	B. chủ động thay đổi nội dung.
C. cải chính thông tin cá nhân.	D. công khai danh tính cá nhân.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không  phải là nguyên tắc của hợp đồng thương mại quốc tế?
A. Thiện chí và trung thực.	B. Tự do hợp đồng.
C. Tuân thủ hợp đồng đã giao kết.	D. Phân biệt đối xử.
Câu 15: Việc các quốc gia trong tổ chức Thương mại thế giới chủ động thông báo những thay đổi về chính sách pháp luật thương mại cho các quốc gia thành viên là phù hợp với nguyên tắc nào dưới đây?
A. Không phân biệt đối xử.	B. Minh bạch thương mại.
C. Tự do hóa thương mại.	D. Chủ động mở cửa thị trường.
Câu 16: Hai nước H và Đ đều là thành viên của WTO, trong giao kết hợp đồng thương mại quốc tế, nước H đã có những hành động áp đặt một số điều khoản ngoài thỏa thuận với nước Đ là vi phạm nguyên tắc
A. trung thực, thiện chí.	B. tự do hợp đồng.
C. tự chủ, độc lập.	D. tuân thủ hợp tác.
Câu 17: Trong quan hệ thương mại quốc tế, sau khi ký kết hợp đồng các bên có nghĩa vụ
A. tuân thủ hợp đồng.	B. phá bỏ hợp đồng.	C. trì hoãn thực hiện.	D. từ chối thực hiện.
Câu 18: Nguyên tắc minh bạch trong quan hệ thương mại quốc tế khi tham gia vào tổ chức WTO đòi hỏi các thành viên có nghĩa vụ minh bạch hóa
A. bán phá giá hàng hóa.	B. các chính sách kinh tế.
C. biện pháp phòng vệ thương mại.	D. việc hạn chế mở cửa thị trường.
Câu 19: Trong quan hệ thương mại quốc tế, việc một quốc gia được chủ động lựa chọn việc tham gia hợp đồng, lựa chọn đối tác là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hợp đồng thương mại quốc tế?
A. Bình đẳng.	B. Bắt buộc.	C. Cưỡng chế.	D. Tự do.
Câu 20: Hành vi cấm vận đối với một số hàng hóa của nước khác trong quan hệ thương mại quốc tế là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự do hóa thương mại.	B. Không phân biệt đối xử.
C. Tuân thủ hợp đồng.	D. Cạnh tranh công bằng.
Câu 21: Việc tôn trọng quyền lợi của đối tác khi khi kết các hợp đồng trong thương mại quốc tế là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Nhân đạo, nhân văn.	B. Thiện chí, trung thực.
C. Thiện chí, bắt buộc.	D. Cưỡng chế, tự do.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 28,29
Công ty B của Việt Nam kí hợp đồng mua dây chuyền công nghệ chưng cất nước tinh khiết đã qua sử dụng với chất lượng còn lại 80 % của công ty E (Nhật Bản), trong đó thoả thuận giao hàng tại cảng Hải Phòng. Đúng hạn, người vận tải đã giao hàng cho công ty B, nhưng qua kết quả giám định của cơ quan giám định hàng hoá Việt Nam, chất lượng còn lại của dây chuyền công nghệ chỉ đạt 50% do hàng được sản xuất từ năm 1985, mà không phải năm 2005 như nội dung hợp đồng mà hai bên đã thoả thuận. Khi công ty B yêu cầu công ty E phải bồi thường và thanh toán số tiền phát sinh do thực hiện không đúng hợp đồng công ty E đã tìm cách trì hoãn và không thực hiện.
Câu 28: Việc công ty E giao hàng kém chất lượng và không đúng như trong hợp đồng đã thỏa thuận là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây trong hợp đồng thương mại quốc tế?
A. Bồi thường vi phạm hợp đồng.	B. Thiện chí trung thực.
C. Tuân thủ hợp đồng ký kết.	D. Tự do giao kết hợp đồng.
Câu 29: Công ty E không vi phạm nguyên tắc nào dưới đây trong hợp đồng thương mại đã ký kết?
A. Tự do giao kết hợp đồng.	B. Bồi thường vi phạm.
C. Thuân thủ hợp đồng.	D. Thiện chí và trung thực.
Câu 43: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Từ khi trở thành thành viên của WTO, nước C luôn nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc của WTO. Trong điều kiện hàng hoá và các ngành dịch vụ của các nước thành viên WTO ồ ạt vào thị trường nước mình, tạo ra cạnh tranh mới, có lúc, có mặt hàng và dịch vụ gây khó cho hàng hoá và dịch vụ trong nước, nhưng nước C vẫn thực hiện các cam kết với WTO, đảm bảo cho hàng hoá, dịch vụ các nước thành viên được hưởng ưu đãi thuận lợi như hàng hoá, dịch vụ trong nước mình. Chính sách của nước C luôn mở cửa cho hàng hoá của các nước thành viên, tại điều kiện cho họ được tự do cạnh tranh với hàng hoá nước mình.
[bookmark: _GoBack]a) Nước C đã thực hiện tốt chế độ đối xử quốc gia đối với các nước là thành viên của WTO trong quan hệ thương mại quốc tế.  
b) Sau khi gia nhập WTO, nước C chủ động mở cửa thị trường trong nước để các thành viên khác được tiếp cận bình đẳng là  phù hợp với nguyên tắc minh bạch của WTO.  
c) Nước C chấp nhận đảm bảo cho hàng hóa, dịch vụ các thành viên khác của WTO được hưởng ưu đãi thuận lợi như hàng hóa dịch vụ trong nước là phù hợp với nguyên tắc thương mại công bằng.  
d) Nước C nên sử dụng hàng rào thuế quan để hạn chế sự ảnh hưởng do mở cửa hàng hóa.  
----------- HẾT ----------
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